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	   BỘ QUỐC PHÒNG

Số:      /TTr-BQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội,  ngày        tháng   02   năm 2017



TỜ TRÌNH

Về Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội khoá XIV về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, Nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Bộ Quốc phòng được phân công chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), xin trình Chính phủ như sau:
I.  SỰ  CẦN  THIẾT  BAN  HÀNH  LUẬT QUỐC PHÒNG (SỬA ĐỔI)
Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Sau hơn 10 năm thực hiện đã được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng được nâng lên và đạt được một số kết quả quan trọng, Luật Quốc phòng đã thể chế Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về bảo vệ Tổ quốc và lực lượng vũ trang; sau Hiến pháp, Luật Quốc phòng là cơ sở pháp lý cao nhất để củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của đất nước phát triển. 

Tuy nhiên, do Luật Quốc phòng được ban hành từ năm 2005, sau 10 năm thực hiện đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là Hiến pháp năm 2013 được ban hành có nhiều nội dung, quan điểm, chủ trương mới của Đảng, nhà nước chưa được thể chế và cụ thể hóa. Mặt khác, thực tiễn đất nước có nhiều sự phát triển mới liên quan chặt chẽ tới lĩnh vực quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy Luật Quốc phòng năm 2005 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, vướng mắc cần được sửa đổi, nổi bật là các vấn đề sau đây:
Thứ nhất, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW  ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về  xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo... Đảng ta có nhiều quan điểm, chủ trương mới về bảo vệ Tổ quốc và quốc phòng. Tuy nhiên, Luật Quốc phòng năm 2005 chưa thể chế các quan điểm, chủ trương mới này.
Thứ hai, Hiến pháp năm 2013 đã có những sửa đổi, bổ sung 16 vấn đề mới về quốc phòng an ninh về bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang; nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Hội đồng quốc phòng và an ninh về chiến tranh và hòa bình; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Từ đó, Luật hiện hành có nhiều nội dung không còn phù hợp.

Thứ ba, quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Tuy nhiên, Luật Quốc phòng hiện hành chưa điều chỉnh, quy định đầy đủ các nội dung hoạt động quốc phòng như động viên quốc phòng; đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh đó, nhiều nội dung đang được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành ở văn bản quy phạm pháp luật khác về hoạt động quốc phòng có tính pháp lý chưa cao như: Nghị định về Phòng thủ dân sự, Khu vực phòng thủ, Động viên quốc phòng, Đối ngoại quốc phòng, công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; chưa bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, thống nhất, nên hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn hạn chế. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng để luật hóa một số quy định của văn bản dưới luật được thực tiễn kiểm nghiệm nhiều năm và phù hợp, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Thứ tư, thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật, pháp luật liên quan đến quốc phòng (35 văn bản quy phạm pháp luật): Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân  Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam...Theo đó, nhiều nội dung Luật Quốc phòng hiện hành cần sửa đổi để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Thứ năm, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đảng định ra đường lối, các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn và để tổ chức thực hiện các mục tiêu, chủ trương đó cần có các chiến lược, kế hoạch chiến lược, “chiến lược quốc phòng” là “văn kiện cơ bản” để Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, Luật hiện hành chưa quy định nội dung quan trọng này. 
Thứ sáu, quá trình triển khai thực hiện và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng trên phạm vi toàn quốc đã rút ra những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chính sách quốc phòng, nguyên tắc hoạt động quốc phòng; nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân; nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân;  nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; chính sách xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; bảo đảm ngân sách, vật tư, tài sản cho quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; vai trò Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh và cơ quan giúp việc Hội đồng quốc phòng an ninh. 

Thứ bẩy, nhà nước phải có quy hoạch, kế hoạch bảo đảm phục vụ quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, Luật hiện hành mới dừng lại ở quy định bảo đảm phục vụ quốc phòng về thông tin liên lạc, thông tin tuyên truyền, y tế, giao thông, công trình quốc phòng và khu quân sự; còn nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội khác chưa quy định trong luật hiện hành.
Thứ tám, cấu trúc, bố cục của Luật Quốc phòng có điểm chưa hợp lý, chưa bảo đảm tính đồng bộ, tính hệ thống, tính logic giữa các chương, điều và chế định của Luật; một số quy định bị lặp lại; một số quy định không bảo đảm tính rõ ràng, tạo ra các cách hiểu khác nhau, gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật quốc phòng trong thực tiễn. Do đó, Luật Quốc phòng hiện hành cần sửa đổi để khắc phục.
Những hạn chế, bất cập nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả của Luật Quốc phòng nói riêng, pháp luật bảo vệ Tổ quốc nói chung; chưa thực sự tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Luật Quốc phòng (sửa đổi) là rất cần thiết. 
 
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC, MỤC TIÊU, YÊU CẦU VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
1. Bảo đảm Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
2. Bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhất là trong Luật quốc phòng.

3. Bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về quốc phòng đã được thực tiễn kiểm nghiệm thấy phù hợp, đồng thời bổ sung những quy định mới để giải quyết những vấn đề nhiệm vụ quốc phòng đặt ra.

4. Nghiên cứu những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các nhóm giải pháp, kiến nghị, đề nghị được rút ra từ Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng hiện hành để bảo đảm tính thực tiễn. 

5. Bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch và dễ tiếp cận; tiếp thu những ý kiến hợp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình soạn thảo.

6. Nghiên cứu có chọn lọc Luật quốc phòng của một số nước trên thế giới, vận dụng phù hợp với điều kiện nước ta.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Tổng kết thi hành Luật Quốc phòng năm 2005

Để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Quốc phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 923/QĐ-BQP kèm theo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Hoạt động tổng kết được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 49 bộ, ngành trung ương có liên quan; 59 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Theo nhiệm vụ Chính phủ giao, ngày 28 tháng 11 năm 2016, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

Ngoài hoạt động tổng kết, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học nhằm phát hiện những bất cập, hạn chế của Luật hiện hành và đề xuất phương hướng sửa đổi.
2. Soạn thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) 

a) Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Ngày 15 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-BQP thành lập Ban soạn thảo, Quyết định số 921/QĐ-BQP thành lập Tổ biên tập Luật Quốc phòng (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban soạn thảo, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Tổ trưởng Tổ biên tập với thành phần là lãnh đạo, chuyên viên của cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng; Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội. 

b) Quá trình soạn thảo
Ban soạn thảo đã chỉ đạo nghiên cứu, xem xét toàn diện, khách quan các vấn đề lớn liên quan đến mục tiêu, quan điểm cơ bản, định hướng xây dựng dự án Luật và đã cho ý kiến nhiều lần về những nội dung lớn của dự thảo trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyên đề, bài viết, tài liệu, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà quản lý về quốc phòng; khảo sát thực tế một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm về quốc phòng một số nước...

Bộ Quốc phòng đã gửi xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để xin ý kiến Nhân dân và đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến tham gia vào dự thảo Luật. 
Bộ Tư pháp có Văn bản số …/BTP-PLHSHC ngày   tháng    năm 2017 về việc thẩm định Dự thảo Dự án Luật. Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý dự thảo trình Chính phủ. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO LUẬT
Dự thảo Luật gồm 8 chương, 43 điều. 

Chương I: Những quy định chung (gồm 08 điều, từ Điều 1 đến Điều 8)

Quy định về Phạm vi điều chỉnh (Điều 1), Đối tượng áp dụng (Điều 2), Giải thích từ ngữ (Điều 3), Chính sách quốc phòng (Điều 4), Nguyên tắc hoạt động quốc phòng (Điều 5), Nghĩa vụ và quyền của công dân về quốc phòng (Điều 6), Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng (Điều 7), Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8).
 
Chương II: Lực lượng vũ trang nhân dân (gồm 06 điều, từ Điều 9 đến Điều 14)

Quy định về Thành phần, nhiệm vụ lực lượng vũ trang nhân dân (Điều 9), Nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân (Điều 10), Quân đội nhân dân (Điều 11), Dân quân tự vệ (Điều 12), Chỉ huy Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ (Điều 13), Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng (Điều 14).

Chương III: Nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng (gồm 07 Điều, từ Điều 15 đến Điều 21)


Quy định về Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Điều 15), Xây dựng khu vực phòng thủ (Điều 16), Giáo dục quốc phòng và an ninh (Điều 17), Động viên quốc phòng (Điều 18), Công nghiệp quốc phòng (Điều 19), Phòng thủ dân sự (Điều 20), Đối ngoại quốc phòng (Điều 21).

Chương IV: Tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (gồm 07 Điều, từ Điều 22 đến Điều 28)

Quy định về Tuyên bố tình trạng chiến tranh (Điều 22), Ban bố, công bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (Điều 23), Tổng động viên, động viên cục bộ (Điều 24), Thiết quân luật (Điều 25), Giới nghiêm (Điều 26), Quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (Điều 27), Bãi bỏ lệnh tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ (Điều 28).

Chương V: Hội đồng quốc phòng và an ninh (gồm 02 Điều, Điều 29 và Điều 30)


Quy định về Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ quan giúp việc của Hội đồng quốc phòng và an ninh, cụ thể hóa điều 93 của Hiến pháp trong trường hợp từng chức danh của Hội đồng quốc phòng và an ninh không làm việc được trong thời gian dài hoặc khuyết từng chức danh trong Hội đồng quốc phòng và an ninh (Điều 29), Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh (Điều 30). 

Chương VI: Bảo đảm quốc phòng (gồm 05 điều, từ Điều 31 đến Điều 35)
Quy định về Bảo đảm huy động nguồn nhân lực (Điều 31), Bảo đảm nguồn lực tài chính (Điều 32), Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng (Điều 33), Bảo đảm phục vụ quốc phòng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội (Điều 34), Bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân (Điều 35).

Chương VII: Nội dung quản lý nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng (gồm 06 điều, từ Điều 36 đến Điều 41)

Quy định Nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về quốc phòng (Điều 36), Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng (Điều 37), Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ở Trung ương về quốc phòng (Điều 38), Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp về quốc phòng (Điều 39), Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về quốc phòng (Điều 40), Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận (Điều 41).

Chương VIII: Điều khoản thi hành (gồm 02 điều, Điều 42 và Điều 43).

Trên đây là những nội dung chính về Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Hồ sơ gửi kèm gồm: 1. Dự thảo Luật; 2. Báo cáo thẩm định đối với dự thảo Luật; 3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu  ý kiến góp ý; 4. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật; 5. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật)./.

	Nơi nhận:     
- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- UBQP&AN của Quốc hội;

- Văn Phòng Chính phủ;  

- Bộ Tư pháp;

- C20, C57;
- Lưu: VT, PC.....
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